
STT Họ tên Ngày sinh Chế độ Xã cũ

1 Phùng Thị Kiểm 00/03/1944 Tuất quân đội Đông Lỗ

2 Nguyễn Thị Tích 00/07/1933 Tuất viên chức Đông Lỗ

3 Dương Thị Phiên 02/11/1939 Tuất viên chức Đông Lỗ

4 Dương Thị Nhớn 01/01/1940 Tuất quân đội Đông Lỗ

5 Nguyễn Thị Nghiên 00/03/1930 Tuất viên chức Đông Lỗ

6 Nguyễn Thị Thơm 00/07/1932 Tuất viên chức Đông Lỗ

7 Nguyễn Thị Thi 00/07/1934 Tuất viên chức Đông Lỗ

8 Trần Văn Tôn 00/01/1940 Tuất viên chức Đông Lỗ

9 Trần Thị Thông 00/07/1936 Tuất viên chức Đông Lỗ

10 Cao Thị Thiếp 00/09/1938 Tuất viên chức Đông Lỗ

11 Vũ Thị The 00/01/1933 Tuất viên chức Đông Lỗ

12 Nguyễn Thị Hoà 00/07/1949 Tuất viên chức Đông Lỗ

13 Đào Thị Lậm 01/01/1932 Tuất viên chức Đông Lỗ

14 Phùng Thị Hoa 00/07/1934 Tuất viên chức Đông Lỗ

15 Phùng Thị Xanh 00/01/1931 Tuất viên chức Đông Lỗ

16 Nguyễn Thị Đĩnh 00/10/1940 Tuất viên chức Đông Lỗ

17 Đoàn Thị Hợi 01/01/1934 Tuất viên chức Đông Lỗ

18 Đỗ Thị Tước 00/01/1935 Tuất viên chức Đông Lỗ

19 Phạm Thị Nguyệt 00/01/1932 Tuất viên chức Đông Lỗ

20 Bùi Thị Dung 15/01/1942 Tuất viên chức Đông Lỗ

21 Ngô Thị Khuyên 01/07/1935 Hưu viên chức Đồng Tân

22 Nguyễn Thị Đức 00/07/1939 Tuất quân đội Hòa Lâm 

23 Lê Quang Khải 01/01/1947 Hưu quân đội Hòa Lâm 

24 Hà Công Hoà 10/08/1946 Chế độ trợ cấp theo QĐ 613 Hòa Lâm 

25 Lê Thị Bòng 00/01/1935 Tuất viên chức Hòa Lâm 

26 Lê Thị Hợp 00/07/1945 Tuất viên chức Hòa Lâm 

27 Nghiêm Thị Cúc 01/00/1944 Hưu viên chức Hòa Lâm 

28 Nguyễn Thị Thuý Hiền 01/05/1945 Hưu viên chức Hòa Lâm 

29 Phạm Quang Vũ 15/07/1959 Hưu viên chức Hòa Lâm 

30 Tạ Thị Hưng 10/10/1945 Hưu viên chức Hòa Lâm 

31 Nguyễn Thị Hải 02/11/1959 Hưu viên chức Hòa Lâm 

32 Lê Thị Đài 01/01/1930 Tuất viên chức Hòa Lâm 

33 Tạ Văn Dự 00/01/1930 Tuất viên chức Hòa Lâm 
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34 Dư Thị Bão 00/01/1931 Tuất viên chức Hòa Lâm 

35 Lê Thị Chiến 02/08/1950 Tuất quân đội Hòa Lâm 

36 Lê Thị Thịnh 00/01/1936 Tuất viên chức Hòa Lâm 

37 Nghiêm Thị Thơm 00/02/1956 Tuất viên chức Hòa Lâm 

38 Lê Thị Thuỷ 00/07/1937 Tuất quân đội Minh Đức 

39 Nguyễn Thị Vòng 00/10/1936 Tuất quân đội Minh Đức 

40 Đỗ Thị Bùi 06/01/1934 Tuất quân đội Minh Đức 

41 Nguyễn Khắc Khiêu 01/03/1938 Hưu quân đội Minh Đức 

42 Nguyễn Văn Chính 01/07/1942 Mất sức lao động Minh Đức 

43 Hoàng Văn Cán 01/07/1944 Mất sức lao động Minh Đức 

44 Nguyễn Thị Luật 00/07/1940 Tuất viên chức Minh Đức 

45 Nguyễn Văn Dậu 01/02/1935 Hưu quân đội Minh Đức 

46 Chu Thị Xuân 01/01/1940 Tuất viên chức Minh Đức 

47 Nguyễn Văn Sự 01/05/1942 Hưu quân đội Minh Đức 

48 Nguyễn Thị Nhuận 01/01/1944 Mất sức lao động Minh Đức 

49 Kiều Thị Hân 01/07/1938 Mất sức lao động Minh Đức 

50 Phùng Thị Hữu 00/07/1943 Tuất viên chức Minh Đức 

51 Nguyễn Thị Vụ 01/02/1944 Tuất viên chức Minh Đức 

52 Nguyễn Xuân Kim 01/07/1946 Mất sức lao động Minh Đức 

53 Hoàng Văn Bộ 10/11/1950 Chế độ trợ cấp theo QĐ 613 Minh Đức 

54 Nguyễn Văn Duệ 01/07/1937 Mất sức lao động Minh Đức 

55 Nguyễn Văn Duyên 01/07/1933 Hưu viên chức Minh Đức 

56 Nguyễn Văn Phòng 01/02/1950 Chế độ trợ cấp theo QĐ 613 Minh Đức 

57 Nguyễn Thị Chanh 01/07/1954 Mất sức lao động Minh Đức 

58 Đỗ Quang Thỏa 20/01/1946 Tuất viên chức Minh Đức 

59 Nguyễn Xuân Thịnh 01/01/1936 Hưu viên chức Minh Đức 

60 Nguyễn Hồng Thái 01/01/1940 Hưu viên chức Minh Đức 

61 Chu Văn Chiến 01/07/1952 Hưu viên chức Minh Đức 

62 Nguyễn Thị Xi 01/09/1945 Hưu viên chức Minh Đức 

63 Chu Thị Luyến 01/01/1948 Hưu viên chức Minh Đức 

64 Nguyễn Thị Xuân 01/01/1949 Hưu viên chức Minh Đức 

65 Nguyễn Đình Nhu 01/06/1945 Hưu viên chức Minh Đức 

66 Diệp Bá Lai 01/01/1959 Hưu viên chức Minh Đức 

67 Đoàn Thị Kim Nhung 01/01/1950 Hưu viên chức Minh Đức 

68 Chu Thị Phương 05/09/1947 Hưu viên chức Minh Đức 

69 Dương Công Luật 21/02/1947 Hưu viên chức Minh Đức 

70 Vũ Mạnh Hùng 26/08/1945 Hưu viên chức Minh Đức 

71 Lê Văn Mạnh 02/09/1948 Hưu viên chức Minh Đức 

72 Vũ Văn Dũng 16/08/1949 Hưu viên chức Minh Đức 



73 Nguyễn Hồng Vân 20/08/1960 Hưu viên chức Minh Đức 

74 Trần Thị Hiệu 00/01/1946 Tuất đang công tác Minh Đức 

75 Nguyễn Văn Thắng 26/02/1991 Tai nạn lao động Minh Đức 

76 Nguyễn Thị Thơm 00/01/1944 Tuất viên chức Minh Đức 

77 Nguyễn Thị Dua 01/01/1941 Tuất viên chức Minh Đức 

78 Nguyễn Thị Thơm 26/04/1948 Tuất viên chức Minh Đức 

79 Định Thị Tự 01/01/1942 Tuất đang công tác Minh Đức 

80 Nguyễn Thị Xim 00/08/1948 Tuất viên chức Minh Đức 

81 Nguyễn Thị Nụ 20/03/1955 Tuất quân đội Minh Đức 

82 Dương Thị Hòa 01/09/1946 Tuất viên chức Minh Đức 

83 Kiều Thị Hoè 00/01/1955 Tuất viên chức Minh Đức 

84 Nguyễn Thị Sinh 00/06/1949 Tuất viên chức Minh Đức 

85 Nguyễn Thị Thoa 15/01/1951 Tuất quân đội Minh Đức 

86 Nguyễn Thị Đối 13/07/1936 Tuất quân đội Minh Đức 


